
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Huỳnh Phương Anh 28/10/2011 030 02

2 Phan Quỳnh Anh 04/10/2011 043 02

3 Nguyễn Thế Anh 23/06/2011 046 02

4 Giang Lê Gia Bảo 27/07/2011 067 03

5 Kulasabjira Minh Văn Bhutan 30/12/2011 079 03

6 Phạm Thị Khánh Chi 05/12/2011 088 04

7 Trần Hoàng Duy 30/09/2011 101 04

8 Trần Vũ Thành Đạt 16/01/2011 122 05

9 Nguyễn Cao Quỳnh Giang 26/01/2011 138 05

10 Nguyễn Khánh Hoàng 23/05/2011 176 07

11 Nguyễn Anh Huân 22/09/2011 180 07

12 Phạm Gia Hưng 01/04/2011 196 08

13 Hoàng Minh Khang 20/12/2011 211 08

14 Nguyễn Phúc Khang 24/03/2011 217 08

15 Đào Xuân Khoa 19/12/2011 247 10

16 Dương Vũ Lâm 26/01/2011 264 10

17 Nguyễn Uyên Linh 25/03/2011 276 11

18 Phạm Vũ Đức Minh 23/03/2011 296 11

19 Nguyễn Lê Khởi My 01/03/2011 308 12

20 Nguyễn Thành Trí Nghĩa 21/11/2011 336 13

21 Huỳnh Bảo Ngọc 17/03/2011 338 13

22 Đỗ Tâm Nhi 01/01/2011 368 14

23 Trần Ngọc Quỳnh Như 22/07/2011 380 14

24 Nguyễn Mạnh Phát 07/11/2011 387 15

25 Nguyễn Minh Thiên Phúc 06/07/2011 408 15

26 Mai Vũ Quân 23/11/2011 439 17

27 Trần Minh Quốc 02/06/2011 441 17

28 Nguyễn Trung Nhật Thiên 14/02/2011 476 18

29 Phạm Công Thịnh 23/06/2011 478 18

30 Lê Trần Anh Thư 10/05/2011 491 19

31 Lê Bảo Trang 03/04/2011 508 19

32 Nguyễn Phạm Huyền Trang 15/12/2011 509 19

33 Hoàng Thiên Trung 17/08/2011 541 20

34 Lê Minh Trường 10/08/2011 542 20

35 Phạm Đình Tuấn Tú 04/05/2011 546 21

36 Lê Cát Tường 27/06/2011 554 21

37 Hoàng Nhã Uyên 31/07/2011 560 21

38 Huỳnh Trần Minh Vy 23/09/2011 582 22

39 Nguyễn Ngọc Như Ý 28/02/2011 595 22

Danh sách này có: 39 học sinh.
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